
CHI GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP 

THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13

Tổng số 201.462     52.321      -           -       10.200      -           -       -               8.786      87.175        -              -          280          -         -            

 I  Ban QLDA ĐTXD huyện 138.549     52.321      -       -   10.000      -       -   -           -          75.948        -          -      280          -     -        

 Xây dựng Trường THCS Tân Khai 10.300       10.300      

 XD 08 phòng học trường MN Thanh An 3.000         3.000        

 XD 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường TH 

Thanh An 
5.000         5.000        

 Xây dựng 08 phòng bộ môn và các phòng chức 

năng, hành chính quản trị trường THCS Thanh 

An, xã Thanh An. 

6.000         6.000        

 Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng chức năng, 

bộ môn Trường Tiểu học Tân Khai B, thị trấn Tân 

Khai, huyện Hớn Quản 

10.000       10.000      

 Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Tân 

Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản 
5.000         5.000        

 Xây dựng 12 phòng học, bộ môn Trường Tiểu 

học Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản 
6.000         6.000        

 Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS Tân 

Hiệp. 
2.000         2.000        

 Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc Nam (Đoạn 

Từ Đông Tây 7 Đến Đông Tây 10) 
10.000       10.000        
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 Nâng cấp đường từ ĐT 756 – Thuận An – Sóc 

Dầm – Địa Hạt, xã Thanh An 
1.000         1.000          

 Nâng cấp, xây dựng đường và cầu Bù Dinh – 

Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản 
45.000       45.000        

 Xây dựng đường từ Trung tâm xã An Phú kết nối 

với đường phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi cụm 

công nghiệp Đại Tân). 

13.000       13.000        

 Trung tâm văn hóa TDTT huyện Hớn Quản (đối 

ứng ngân sách huyện) 
10.000       10.000      

 Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường Mầm 

non Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản. 
500            500           

 Xây dựng Đường Đông Tây 7 (đoạn từ QL13 đến 

đường Trục chính Bắc Nam). 
500            500             

 Xây dựng 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu bộ 

và các khối phòng học cũ Trường Mầm non Tân 

Hưng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. 

500                        500 

 Xây dựng 16 phòng học, bộ môn Trường Tiểu 

học Tân Hưng A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản 
500                        500 

 Xây dựng 14 phòng học, bộ môn Trường Tiểu 

học Đồng Nơ, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản 
500            500           

 Xây dựng Khối hiệu bộ và các phòng chức năng 

Trường Tiểu học Đồng Nơ, xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản. 

500            500           

 XD 04 phòng học Trường TH&THCS Thanh 

Bình 
             534 534           

 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Thanh Bình              280 280          

 Xây dựng các tuyến đường D1, D3, N1, N2 và 

san nền khu 1,2 ấp 2 xã Đồng Nơ 
          1.213 1.213          

 Xây dựng 02 phòng phục vụ học tập Trường 

Mầm non Tân Hiệp 
             567 567           

 Xây dựng 04 phòng học và nâng cấp nhà vệ sinh 

trường TH&THCS An Phú 
             430 430           

 Xây dựng 08 phòng học và nâng cấp sân bê tông 

trường THCS Đồng Nơ 
             990 990           

 Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh Tâm, Huyện 

Hớn Quản Với Phường Hưng Chiến, Tx. Bình 

Long 

          4.500 4.500          

 Nâng cấp đường ĐT 757 – Thanh Sơn, xã Thanh 

An 
735            735             

 II  Công an huyện 2.000         -            -       -   -           -       -   -           2.000      -              -          -      -          -     -        

 Xây dựng cổng, hàng rào và nhà ở doanh trại cho 

công an xã Minh Tâm, Phước An 
2.000         2.000      
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 III  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 5.000         -            -       -   -           -       -   -           -          5.000          -          -      -          -     -        

 Nâng cấp, kiên cố hóa suối Xa Cát 5.000         5.000          

 IV  Phòng Văn hóa và Thông tin 200            -            -       -   200           -       -   -           -          -              -          -      -          -     -        

 Mua sắm trang thiết bị CNTT cho các xã, thị trấn 200            200           

 V  Ban CHQS huyện 6.786         -            -       -   -           -       -   -           6.786      -              -          -      -          -     -        

 Chốt chiến đấu dân quân An Phú 1.500         1.500      

 Chốt chiến đấu dân quân Minh Tâm 4.000         4.000      

 Xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sỹ và sửa chữa 

nhà làm việc, hội trường Ban CHQS huyện. 
500            500         

 Xây dựng nhà ở DQTT huyện, nhà xe, nhà trực 

ban nội vụ và tiếp công dân 
             786           786 

 VI  Vốn chưa phân bổ 42.700       

 VII  UBND xã An Phú 1.251         -            -       -   -           -       -   -           -          1.251          -          -      -          -     -        

 Xây dựng đường nhựa từ ấp Bình Phú đi  Sóc 

Rul, xã An Phú 
             975               975 

 Đường nhựa trước UBND xã An Phú              276               276 

 VIII  UBND xã Minh Đức 2.274         -            -       -   -           -       -   -           -          2.274          -          -      -          -     -        

 Làm mới đường nhựa huyện Minh Đức – Đồng 

Nơ (đoạn từ dốc vào trại heo Hòa Phước) dài 1,5 

Km. 

             242               242 

 Đường nhựa từ ngã 4 ĐH.Minh Đức – Đồng Nơ 

đi ngã 3 Sóc Ruộng – Sóc Lộc Khê dài 1,3 Km 
             622               622 

 Xây dựng đường từ Trường THCS Minh Đức 

đến nông trường cao su Bình Minh 
          1.410            1.410 

 IX  UBND xã Minh Tâm 1.644         -            -       -   -           -       -   -           -          1.644          -          -      -          -     -        

 Xây dựng đường ấp 2 - Sóc Vàng, xã Minh Tâm 

nối Sóc Rul xã An Phú 
          1.644            1.644 

 X  UBND xã Tân Hưng 1.058         -            -       -   -           -       -   -           -          1.058          -          -      -          -     -        

 Xây dựng đường từ ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng 

kết nối đường Tân Hưng - Long Tân 
          1.058            1.058 
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